Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện                                                      Phiếu học tập Tuần 25_Khối 3

Họ và tên HS: ……………………………………………………………………………

Lớp: 3………………
Phần A: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C (là đáp số, kết quả tính, ...) Hãy đánh dấu chéo (x) vào chữ trước câu trả lời đúng.

1. Số ba nghìn sáu trăm linh chín được viết là:


A. 6309
                  B. 3609


C. 3690



 2.  Số 8065 đọc là:

A. Tám nghìn sáu trăm linh năm






B.  Tám trăm sáu mươi lăm
C.  Tám nghìn không trăm sáu mươi lăm
   3.  Số liền sau của số 9 999 là:


A. 9 000 
          B. 10 000
                            C. 9 998


   4.  Trong các số 8067; 8076; 8670. Số bé nhất là :

A. 8067

B.  8076

C.  8670


  5. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm. Vậy chu vi của miếng bìa hình chữ nhật đó là:

A. 14 cm               
B.   28 cm          

C.  45 cm
6.  Chủ nhật tuần này là 12 tháng 4. Chủ nhật tuần sau là ngày nào:


A. Ngày 18

 B.  Ngày 17          

C. Ngày 19
Phần B:
1. Đặt tính rồi tính: 


5746 + 2539 = 8285


5396 – 3657 = 1739
2092 x 4=8368



2448 : 6=408
2. Thực hiện theo yêu cầu sau:


a) Tính giá trị biểu thức 



b) Tìm X
6291 – (1825 + 2738)



      8274 - x = 4926


        = 6291 - 4563                                     
      X        = 8274 - 4926
        = 1728                                                  
      X        = 3348
3. Có 24 cái cốc xếp đều vào 6 bàn. Hỏi 8 bàn như thế có bao nhiêu cái cốc?

Giải

Số cái cốc của mỗi bàn là:

24 : 6 = 4 (cái cốc)

Số cái cốc 8 bàn như thế có là:

4 x 8 = 32 (cái cốc )

 Đáp số: 32 cái cốc

   4.

 Giải

                                              Số tiền mua truyện và mua bút chì là:

                                                         5500 + 2000 = 7500(đồng)

                                               Số tiền cô bán hàng phải trả lại bạn Linh là:

                                                         10000 – 7500 = 2500(đồng)

                                                                 Đáp số : 2500 đồng                                 


